
STT Họ tên MSSV Điện thoại Email Khoa Lớp

1 Ban Văn Phú 14142233 975932554 14142233@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

2 Bùi Sỹ Đồng 13151023 976876453 buisydong1995@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

3 Bùi Thế Sơn 11151205 984142420 stevebuispkt@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

4 Chu Minh Huy 13151036 937377849 minhhuyspkt@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

5 Đào Hữu Nghĩa 12142163 975068776 huunghia81224@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

6 Đinh Quốc Vương 13119050 1678715829 13119050@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

7 Đỗ Đại Ân 12141007 1203655877 daianhappy1994@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

8 Đỗ Huy Trung 13119046 1656435045 trungeriol@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

9 Đoàn kim linh 14142166 1694332826 14142166@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

10 dương trần thanh ty 14119064 968944284 14119064@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

11 Hà Văn Cường 13151012 974198413 cuonghavan1995@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

12 Hoàng Đình Nguyên 13151063 984399084 13151063@studenthcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

13 Hoàng Lê Nam Khang 11942011 1213617981 11942011@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

14 Hoàng Thanh Sơn 11142122 1698124656 11142122@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

15 Huỳnh chí phi 11141153 1699079246 huynhphi56@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

16 Huỳnh Thanh Vững 11141439 978770135 vunght2809@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

17 Lâm Hoàng Cát Tiên 11942045 1657039093 cattien1908@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

18 Lâm Nhựt Tân 12141200 988208061 12141200@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

19 Lê Đặng Minh Trường 14142347 905830536 mtruong.spk@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

20 Lê Hoàng Lam 11941045 1685368936 11941045@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

21 Lê Khánh Hoà 14142110 1687106996 ngoakpom@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

22 Lê minh duy 14119009 983138075 Leminhduy10t1@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

23 Lê Minh Triết 12141682 1678776627 minhtriet121@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

24 Lê Minh Trung Định 12151012 905262835 12151012@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

25 Lê Nguyễn Anh Tú 15142367 1688614901 15142367@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

26 Lê Nguyên Nhất Minh 12141134 1688919293 nhatminhle13@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

27 Lê Quốc Triều 11242040 967617818 letrieu2808@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

28 Lê Tiến Sĩ 12141638 1674963617 ledrsi@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

29 Lê Trọng Trí 13119044 1689588251 el.toti.spkt@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

30 Lê Văn Bảo 12142015 982007244 12142015@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

31 Lê Văn Hiệp 14141104 1652383199 14141104@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

32 LƯU VĂN TÂN 12141201 1223120047 luuvantan2412@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

33 Mai Thanh Cường 14142035 1636776125 mtcuong0@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

34 Ngụy Gia Thịnh 15142329 915607749 15142329@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

35 Nguyễn Anh Hào 14142084 1286061660 Garu_kun11@yahoo.com.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

36 Nguyễn Anh Khoa 12141112 939012282 nguyenanhkhoa1080@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

37 Nguyễn Bá Vũ 11941036 1658300236 nguyenbavu1993@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

38 NGUYỄN ĐỨC TÀI 12141646 962845035 12141646@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

39 Nguyễn Duy Khánh 15142217 903175298 15142217@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

40 Nguyễn Hoàng Sơn 13119034 1664510848 hoangson200891@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

41 Nguyễn Hữu Điện 13119009 1232103099 13119009@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

42 Nguyễn Minh Hùng 14141139 1685031746 14141139@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

43 Nguyễn Minh Quân 12142209 1687126004 12142209@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

44 Nguyễn Nguyễn Bình An 14142003 987209763 14142003@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

45 Nguyễn Phú Quý 12141185 987092918 quyrossi16@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

46 Nguyễn Quốc Nam 10102088 989525319 10102088@sudent.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

47 Nguyễn Sĩ 11141413 904761547 nguyensi43@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

48 Nguyễn Tấn Đạt 12141048 1642361202 tandatute@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

49 Nguyễn Thái Duy 13141039 1646594590 nguyenthaiduypy@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

50 Nguyễn Thùy Dưỡng 12141041 963221845 Thuyduongspk@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

51 Nguyễn Trần Văn Quyện 11941023 1676434368 vanquyennt@outlook.com Điện - Điện Tử Lớp 2

52 Nguyễn Trọng Nghĩa 12141146 965244872 trongnghiahcm26294@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

53 Nguyễn Văn Ơi 12142183 1689725791 12142183@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

54 Phạm Đinh Tuấn 13119049 1668300906 mr.tpy2000@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

55 Phạm Phú Khải 12141106 962199109 khaiddt@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

56 Phạm Thị Kim Phụng 15124041 1687522860 15124041@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

57 Phạm Thùy Lê 14142163 1656035930 14142163@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

58 Phan Ngọc Tường 12141719 1663666504 12141719@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

59 Phan Thanh Phú 12142191 935093673 phanthanhphu.76@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

60 Phan Văn Luận 12141587 1636086322 12141587@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

61 Tạ Bình Minh 14142194 1643938676 14142194@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

62 Thạch Nguyễn Tuấn 12119701 979283413 nguyentuan12a4@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

63 Thạch Phi Tiến 12142265 989304977 12142265@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

64 TỐNG THỊ THƠM 11941038 1652922132 thomtong93@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

65 Trần Công Luận 12142140 1644155316 doctorluantran@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

66 Trần Công Thành 12141214 932002191 trancongthanh140294@yahoo.com Điện - Điện Tử Lớp 2

67 Trần Đình Hợi 13151035 982242715 trandinhhoi95@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

68 Trần Đức Lâm 14142162 968944341 14142162@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

69 Trân Viết Thanh 13119035 1639833194 13119035@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 2

70 Trịnh Mạnh Hùng 11141388 1683784881 manhhungspk2011@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

71 Trịnh Nguyên Quang Khánh 11119124 982495731 quangkhanh11119124@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

72 Trịnh Quốc Thanh 12141209 1648338683 trinhquocthanh93@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

73 Trịnh Xuân Thành 14142284 1642197709 apollo240796@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

74 trương anh hưng 11141098 1679945881 tahungqn@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

75 Trương Doãn Nam 11141141 1662895541 doannamspkt@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

76 Võ Trường Viên 12141261 961803969 votruongvien@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2

77 Vũ Văn Đạt 13141054 983644815 smile030295@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 2
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78 đặng tiến sự 11141414 1682133842 tiensuspkt@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

79 Phùng Thanh Hiếu 13141096 964839360 13141096@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

80 trần đức thanh 12141208 1655548249 ducthanh448@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

81 Trần Hùng Cường 14142038 943010196 cuongkentpro1996@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

82 cáp hồng quân 13141259 1676575571 13141261@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

83 Châu Minh Đạt 15142166 904798045 15142166@student.hcmute.edu.vnpp Điện - Điện Tử Lớp 4

84 Đặng Thái Sơn 11142121 977424300 sonute121@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

85 Đặng Thanh Tuân 12141251 1648667580 12141251@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

86 Đặng Vũ Dương 12141039 989901809 12141039@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

87 Đoàn Anh Minh 15151181 939493646 leedoanmin123@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

88 Đoàn Minh Mẫn 13151056 962157464 13151056@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

89 Dương Quân Bảo 14142013 1634424451 14142013@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

90 Dương Thị Hồng 14141119 1634409982 14141119@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

91 Hồ Cảnh Vinh 12142308 963214193 hocanhvinh@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

92 Huỳnh Lương Xuân Hoài 15141165 945131605 15141165@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

93 HUỲNH NGỌC THẬT 15341029 1649672082 ngocthat207@yahoo.com.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

94 Huỳnh Nhựt Hùng 15341013 979581337 nhuthung2010@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

95 Lê Bảo Toàn 13119041 1654503022 thesilentwizard1102@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

96 Lê Ngọc Huyền 13141120 1636255640
huyeenf13141120016362556440131411

202student.hcmute.edu.vn
Điện - Điện Tử Lớp 4

97 lê ngọc quỳnh 15341026 978231310 lengocquynh1806@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

98 Lê Nguyên Đạo 13141050 965484146 nguyendao13141dt2c@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

99 lê nhật vũ 15341038 1649671998 lenhatvu91@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

100 Lê Tấn Thanh 14141282 978932597 thanh0978932597@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

101 Lê Thành Luân 15341020 1204562676 lluanbis@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

102 Lê Thị Lan Thanh 14141283 1648090567 14141283@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

103 Ngô Thành Đạt 14141060 1883200050 ngodat42@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

104 Nguyễn Đức Anh 11941002 1633714883 11941002@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

105 Nguyễn Đức Quang 12141181 1654613262 12141181@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

106 Nguyễn Hải 15341006 937237301 hn760119411@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

107 Nguyễn Minh Giáp 12141522 1636286123 giap.dvt@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

108 Nguyễn Minh Tiến 13141363 1636360908 minhtien2814@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

109 Nguyễn Ngọc Ân 14151004 1222468832 ngocjaan@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

110 Nguyễn Ngọc Khoa 12141569 1644014228 chesternguyen244@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

111 Nguyễn Thành Giang 15342015 989668407 giangnt62@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

112 nguyễn thanh hải 15341007 985688131 haikddspkt@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

113 Nguyễn Thùy Dưỡng 12141041 963221845 Thuyduongspk@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

114 Nguyễn Trường Long 15341019 1636004940 truonglongute@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

115 Phạm Cao Cường 15342008 945729482 Phamcuong1606@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

116 phạm minh tuấn 15342051 1649659303 minhtuan.sog@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

117 Phạm Như Sang 14141258 1686919726 14141258@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

118 Phạm Văn Quân 13141261 962128512 13141261@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

119 Phan Thanh Quỳnh 14119097 982926790 thanhquynh7@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

120 Phan Văn Việt 13141431 1683617660 13141431@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

121 Sỳ Quốc Bình 14151009 1644080087 14151009.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

122 Thái Hoàng Tuấn 15341035 1646692213 thaituan2305@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

123 Trần hải Đăng 15341005 973486147 Haidangtran93@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

124 Trần Minh Vũ 15341040 932762562 tranminhvu5189@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

125 Trần Ngọc Khanh 15151163 16941086267 15151163@student.hcmute.edu.vn Điện - Điện Tử Lớp 4

126 Trần Sơn Lâm 13142148 966375594 transonlam14795@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

127 Trần Trung Hiếu 15341009 911543406 Jeff.chen9327@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

128 Trần Văn Hiệu 11242010 967904636 daotuanhieu@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

129 Trương Thành Phước 15341024 1638787079 thanhphuocspkt@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

130 Võ Anh Tuấn 15342052 938571699 anhtuanvo93@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

131 VÕ BÙI HỮU TIỀN 15341031 982690683 huutien.1992spkt@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

132 Võ Ngọc Tiến 15141307 1699892206 ngoctienvndragon01@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

133 Võ Tiến Phát 13119030 1653478646 votienphat646@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4

134 VÒNG TRUNG NGHĨA 13141200 1672569582 hoangnghia582@gmail.com Điện - Điện Tử Lớp 4


